
Phụ lục V 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT 

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LAI CHÂU 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 
 

 
A. QUY TRÌNH NỘI BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT Tên thủ tục hành chính Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
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Cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo thuốc bảo vệ thực 

vật (thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cấp tỉnh) 

Thời gian: 10 ngày làm việc kể 

cả từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Thời gian: ½ ngày 

Lãnh đạo phòng Tổng hợp và Bảo vệ 

thực vật 

Thời gian: Phân công: ½ ngày, thẩm 

định: ½ ngày 

Lãnh đạo Chi cục 

( Ký duyệt)  

Thời gian: 02 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV  

(vào sổ, phát hành) 

 Thời gian: ½ ngày 

 

Phòng Tổng hợp và Bảo vệ 

thực vật( Chuyên viên ) thời 

gian:  06 ngày 

Tổ 

chức, 

cá 

nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật 

Thời gian: 13 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 
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Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

 

Thời gian: 13 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Thời gian: ½ ngày 

Lãnh đạo phòng Tổng hợp và Bảo vệ 

thực vật. Thời gian: Phân công:1/2 

ngày; Thẩm định: 1/2 ngày 

Lãnh đạo Chi cục ( Ký duyệt) Thời 

gian 02 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV. Thời gian: ½ ngày 

 

Phòng Tổng hợp và Bảo vệ thực 

vật ( Chuyên viên ) thời gian:  9 

ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Thời gian: ½ ngày 

Lãnh đạo phòng Tổng hợp và Bảo vệ 

thực vật . Thời gian:  

Phân công: ½ ngày. Thẩm định: 1/2 

ngày 

Lãnh đạo Chi cục  

( Ký duyệt) Thời gian:  02 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Tổng hợp và Bảo vệ thực 

vật. ( Chuyên viên ) thời 

gian : 9 ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện buôn bán phân bón 

Thời gian: 13 ngày làm việc (kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ, không 

tính thời gian khắc phục (nếu có) 

của tổ chức, cá nhân) 
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Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện buôn bán phân bón  

 

Thời gian thực hiện:  

+ 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ đầy đủ đối với 

trường hợp Giấy chứng nhận bị 

mất, hư hỏng; thay đổi nội dung 

thông tin tổ chức, cá nhân ghi 

trên Giấy chứng nhận. 

+ 13 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ, không tính 

thời gian khắc phục (nếu có) của 

tổ chức cá nhân đối với trường 

hợp  thay đổi về địa điểm buôn  

bán phân bón 

Trường hợp 1: Cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ chức, cá nhân ghi trên Giấy 

chứng nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Thời gian: 1/2 ngày 

Lãnh đạo phòng Trồng trọt . Thời gian:  

Phân công: 1/2 ngày. Thẩm định: 1,5 

ngày 

Lãnh đạo Chi cục  

( Ký duyệt) Thời gian:  01 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 

Thời gian: 1/2  ngày 

 

Phòng Trồng trọt  ( Chuyên viên 

) thời gian : 09 ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Thời gian: 1/4 ngày 

Lãnh đạo phòng Trồng trọt  . Thời gian:  

Phân công:1/4 ngày. Thẩm định: 1/2 

ngày 

Lãnh đạo Chi cục  

( Ký duyệt) Thời gian: 1/2  ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. 

Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV 

Thời gian: ½ ngày 

 

Phòng Trồng trọt . ( Chuyên 

viên ) thời 

gian : 03 ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 



4 

 

 

 

Trường hợp 2: Cấp lại Giấy chứng đủ điều kiện buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm buôn  bán phân bón 
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Xác nhận nội dung quảng cáo 

phân bón 

Thời gian thực hiện: 02 ngày 

làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Thời gian: 1/2  ngày 

Lãnh đạo phòng Trồng trọt   

 (Phân công ) 
 Phân công: ½ ngày. Thẩm định: 1,5 

ngày 

Lãnh đạo Chi cục  ( Ký duyệt) 

Thời gian: 01  ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. (Trả kết quả) 

Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

 

Văn thư Chi cục Trồng trọt và 

BVTV (Vào sổ, phát hành) 

Thời gian: 1/2 ngày 

 

Phòng Trồng trọt  

 ( Chuyên viên )  

thời gian : 09 ngày 

Tổ chức, 

cá nhân 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Công chức tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ 

sơ, phê duyệt kết quả 

Thời gian thực hiện: 02 ngày 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Bộ phận thu ngân và trả kết quả 

Tổ chức, cá 

nhân 
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Cấp Giấy chứng nhận kiểm 

dịch thực vật đối với các lô vật 

thể vận chuyển từ vùng nhiễm 

đối tượng kiểm dịch thực vật 

 

Thời gian: 24 giờ  kể từ bắt 

đầu kiểm dịch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

Tiếp nhận: 1/8 ngày 

 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

(Trả kết quả) 

* Bộ phận thu ngân và trả 

kết quả  

Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa  

(Xử lý hồ sơ) 

* Thời gian thực hiện:  

Chuyên viên: 1/4 ngày; 

 Lãnh đạo Trạm 1/4 ngày 

 

 

Chi cục trưởng 

(Ký duyệt) 

* Thời gian: 1/4 ngày 

 

Tổ chức, cá 

nhân 

Văn thư Chi cục  

(Vào sổ, phát hành) 

* Thời gian: 1/8 ngày 
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